
 Vận tải hành khách của địa phương

Thực hiện

T05/2018

Ước tính

T6/2018

 Ước tính 

6T/2018

Ước tính

T62018 

so với 

T05/2018

(%)

Ước tính

T6/2018  

so với 

T6/2017

(%)

Ước tính

6T/2018  

so với6T/2017

(%)

Vận chuyển hành khách 1 668.7 1 685.5 9 911.0 101.00 113.29 115.89

(Nghìn hành khách)

Đường bộ 1 536.7 1 554.9 9 138.2 101.19 114.81 116.42

Đường thủy  132.1  130.6  772.9 98.87 97.88 109.95

Luân chuyển hành khách 196 464.6 197 249.1 1126 965.5 100.40 123.11 118.15

(Nghìn HK.Km)

Đường bộ 196 371.7 197 156.9 1126 423.6 100.40 123.13 118.61

Đường thủy  92.9  92.2  541.9 99.29 99.12 106.73
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 Vận tải hàng hóa của địa phương

Thực hiện

T05/2018

Ước tính

T6/2018

 Ước tính 

6T/2018

Ước tính

T62018 

so với 

T05/2018

(%)

Ước tính

T6/2018  

so với 

T6/2017

(%)

Ước tính

6T/2018  

so với6T/2017

(%)

Vận chuyển hàng hóa 1 729.1 1 768.5 10 246.4 102.28 105.08 107.40

(Nghìn tấn)

Đường bộ  679.0  699.9 4 334.0 103.07 108.00 107.66

Đường biển  638.1  651.9 3 397.5 102.16 106.77 109.76

Đường thủy  412.0  416.8 2 514.9 101.16 98.20 103.94

Luân chuyển hàng hóa 698 195.7 714 392.4 3783 080.7 102.32 105.20 105.49

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ 38 088.8 39 270.9 233 580.4 103.10 119.21 127.14

Đường biển 609 783.2 624 451.0 3240 175.6 102.41 105.59 104.99

Đường thủy 50 323.7 50 670.4 309 324.8 100.69 92.55 97.80
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